TIẾT 49-KIỂM TRA  15'-DS 7- BẢNG TẦN  SỐ

Câu 1:  Điểm thi giải toán nhanh của 20 học sinh lớp 7A được cho bởi bảng sau:

	6
	7
	4
	8
	9
	7
	10
	4
	9
	8

	6
	9
	5
	8
	9
	7
	10
	9
	7
	8


Dùng số liệu trên để trả lời các câu hỏi sau:

a) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:

A. 7


B. 8


C. 20

b) Tần số học sinh có điểm 7 là:



A. 3


B. 4


C. 5

Câu 2 : Một giáo viên theo dõi thời gian làm một bài tập (thời gian tính theo phút) của 30 học sinh (ai cũng làm được) và ghi lại như sau:

	10
	5
	8
	8
	9
	7
	8
	9
	14
	8

	5
	7
	8
	10
	9
	8
	10
	7
	14
	8

	9
	8
	9
	9
	9
	9
	10
	5
	5
	14


a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị? Số các giá trị khác nhau?

b) Lập bảng tần số.

c) Tính trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

Hướng dẫn chấm
Câu 1:  (2 điểm)

a) A
(1 điểm)

b) B
(1 điểm)

a) Câu 2:  (8 điểm)

b) Dấu hiệu: Thời gian làm một bài tập
(1 điểm)

N = 30
(1 điểm)

Số giá trị khác nhau: 6
(1 điểm)

c) (2 điểm)

	Giá trị (x)
	Tần số (n)
	Tích (x.n)

	5
	4
	20

	7
	3
	21

	8
	8
	64

	9
	8
	72

	10
	4
	40

	14
	3
	42

	
	N = 30
	259


d) Tính trung bình cộng:
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X = 8,63

30

»

 
(1 điểm)

M0 = 8 và M0 = 9
(1 điểm)

e) (Vẽ đúng được 1 điểm)

